
   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính (có trình bày bước quy đồng mẫu số): 
a)  
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c)  Tính diện tích của miếng gạch hình vuông biết độ dài cạnh của nó là 3,15 dm. Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2.
Câu 2: (2 điểm)  Tìm 
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Câu 3: (1 điểm)  Số học sinh giỏi của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 7, 8, 9. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi biết rằng tổng số học sinh giỏi của cả ba lớp là 48 học sinh.
Câu 4: (1,5 điểm)  Ba nhóm công nhân của một công ty đi lao động trồng cùng một số cây. Nhóm thứ nhất hoàn thành số cây trong 3 ngày. Nhóm thứ hai trong 5 ngày và nhóm thứ ba trong 6 ngày. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu công nhân đi trồng cây. Biết số công nhân nhóm ba ít hơn hai lần tổng số công nhân nhóm một và nhóm hai là 81 công nhân và năng suất lao động của các công nhân là như nhau.
Câu 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho 
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. 
a) Chứng minh:
[image: image7.wmf]D=D
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b) Chứng minh:
[image: image8.wmf] // 
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 và 
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c) Gọi I là trung điểm của AC. Chứng minh: 
[image: image10.wmf]=
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.

----- Hết -----
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 4

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI  MÔN TOÁN 7

NĂM HỌC 2020 – 2021
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	Câu 1 (2,5 điểm) Thực hiện phép tính: 
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    Diện tích của miếng gạch là
     3,15 . 315 = 9,92 (dm²)

     ĐS : 9,92 (dm²)
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	Câu 2 (2 điểm)  Tìm x:
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	Gọi x; y; z lần lượt là sô học sinh giỏi của các lớp 7A; 7B; 7C (x; y; z ( N*)
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Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
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Vậy số học sinh giỏi của lớp 7A; 7B; 7C lần lượt là 14 hs; 16 hs; 18 hs.
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	Câu 4 (1,5 điểm)

 Gọi x,y,z  lần lượt là số công nhân của các nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 (x, y, z ( N*)
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 Áp dụng Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
 Ta có 
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Vậy số công nhân của nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 lần lượt là: 30 công nhân, 18 công nhân, 15 công nhân.
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	Câu 5(3 điểm)
a/ Chứng minh ∆AMB = ∆DMC.

Xét ΔAMB và ΔDMC, ta có:

MA = MD (gt)
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MB = MC (gt)

ΔAMB = ΔDMC (c – g – c)
b/ Chứng minh AB//CD và DC(AC.
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 CD // AB
AC
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AB  (gt)
CD // AB   (cmt)
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c/ Gọi I là trung điểm của AC. Chứng minh 
IB = ID.
Xét ΔABI và ΔCDI
AB = CD (câu a)
IA = IC   (gt)
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 ΔABI = ΔCDI  (2 cạnh góc vuông)
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IB = ID  (cạnh tương úng)
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